
UBND HUYỆN BÁC ÁI 

  TRUNG TÂM Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTYT-KHTHTCDS 

V/v đăng tải danh sách đăng 

ký người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện 

đa khoa thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Bác Ái. 

                Bác Ái, ngày     tháng 12 năm 2024 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận. 

 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính Phủ về 

việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Thông  tư  

số 32/2023/TT- BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Trung tâm Y tế huyện Bác Ái xin đăng tải danh sách đăng ký người hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Đơn vị, cụ thể như sau: 

Tổng số người đăng ký hành nghề hiện có:  

- Bệnh viện đa khoa: 35 người, bổ sung thêm: 13 người. 

- Trạm Y tế xã: 37 người 

Trung tâm Y tế huyện Bác Ái kính trình Sở Y tế đăng tải danh sách đăng 

ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Y tế theo quy định tại khoản 2 Điều 29 tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP./. 

          Trân trọng! 

          (Đính kèm danh sách đăng ký hành nghề) 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh Ninh Thuận; 

- Ban Giám đốc; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KHTHTCDS. 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 
Khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa thuộc Trung tâm Y tế Bác Ái 

(Kèm theo Cv số      /TTYT-KHTHTCDS ngày     tháng 12 năm 2024 của TTYT Bác Ái) 

 

STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

I Ban Giám Đốc 

1 Phạm Phán 

0001185/NT-

CCHN 

Ngày cấp 

23/12/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa và 

Nhi khoa 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

BS CKI, 

Giám đốc, 

tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa và 

Nhi khoa 

Không  

2 
Chamaléa 

Thiên 

'001699/NT- 

CCHN  

Ngày cấp 

03/3/2016 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa và 

Nhi khoa 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

BS CKI, 

Phó Giám 

đốc, người 

chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật 

của Trung 

tâm, khám 

bệnh, chữa 

bệnh Nội 

khoa và Nhi 

khoa, Siêu âm 

Không  

II Khoa Khám - Cấp cứu 

3 
Đinh Hoàng 

Nương 

001702/NT- 

CCHN 

 Ngày cấp 

03/3/2016 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa và 

Nhi khoa 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

BS CKI, 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật của 

khoa Khám -

cấp cứu, thực 

hiện Khám 

bệnh, chữa 

bệnh Nội 

khoa và Nhi 

khoa, Siêu 

âm, khám 

bệnh Lao, 

Tâm thần 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

4 
Tô Thúy 

Kiều 

'0001187/NT-

CCHN 

 Ngày cấp 

23/12/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa và 

Nhi khoa 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Bác sỹ 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội Khoa và 

Nhi khoa, 

Siêu âm sản 

phụ khoa 

 

Không  

5 
Nguyễn Hồ 

Hoàng Diễm 

2827/NT- 

CCHN 

 Ngày cấp 

13/10/2021 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Bác sỹ, 

thực hiện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa 

Không  

6 
Nguyễn Thị 

Oanh Việt 

2933/NT- 

CCHN 

 Ngày cấp 

23/7/2022 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo  

sự phân công  

Bác sỹ, 

thực hiện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa, 

Siêu âm, đọc 

điện tim 

Không  

7 Mai Thị Soát 

000107/NT-

GPHN 

Ngày cấp 

12/7/2024 

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng theo 

quy định tại 

Phụ lục số XII 

ban hành kèm 

theoThông tư 

số 

32/2023/TT-

BYT ngày 

31/12/2023 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng theo 

quy định tại 

Phụ lục số XII 

ban hành kèm 

theoThông tư 

số 

32/2023/TT-

BYT ngày 

31/12/2023 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

8 
Dương Thị 

Thanh Lâm 

1209/NT- 

CCHN 

 Ngày cấp 

01/8/2023 

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, 

chuyên sâu, 

phức tạp, hồi 

phục chức 

năng, sơ cứu, 

cấp cứu 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Điều dưỡng, 

thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không  

9 
Trần Hữu 

Thắng 

2242/NT- 

CCHN 

 Ngày cấp 

12/4/2018 

Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường 

tại Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Y sỹ, thực 

hiện theo y 

lệnh Bác sỹ 

 

Không  

10 
Chamaléa 

Thị Bé 

2967/NT-

CCHN  

Ngày cấp 

25/10/2022 

Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường 

tại Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Y sỹ, thực 

hiện theo y 

lệnh Bác sỹ 

 

Không  

11 
Trần Thị Trà 

Nguyên 

0001518/NT-

CCHN 

 Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Điều dưỡng, 

thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

12 
Vạn Chế 

Tâm 

1210/NT- 

CCHN 

 Ngày cấp 

29/4/2023 

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, 

chuyên sâu, 

phức tạp, 

phục hồi chức 

năng, sơ cứu, 

cấp cứu 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Điều dưỡng, 

thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không  

III Khoa Nội - Nhi - Nhiễm - Y học cổ truyền 

13 
Ngô Minh 

Hoàng 

'001834/NT- 

CCHN 

 Ngày cấp 

12/10/2016 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa, 

không làm thủ 

thuật chuyên 

khoa 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

 

BS CKI 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật của 

khoa Nội - 

Nhi - Nhiễm -

YHCT,  

thực hiện 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa, 

khám bệnh 

Lao 

Không  

14 
Đinh Văn 

Văn 

000146/NT- 

GPHN 

Ngày cấp 

19/9/2024 

Chuyên khoa 

Nhi khoa 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

BS CKI, 

thực hiện 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nhi khoa, 

Siêu âm 

Không  

15 
Nguyễn Thị 

Liên 

0001188/NT-

CCHN 

 Ngày cấp 

23/12/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa và 

Nhi khoa 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Bác sỹ, 

thực hiện 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội Khoa và 

Nhi khoa, 

khám bệnh  

Lao 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

16 
Trần Quang 

Minh 

2892/NT-

CCHN  

Ngày cấp 

05/05/2022 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa  

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Bác sỹ, 

thực hiện 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội Khoa  

Không  

17 
Nguyễn Thị 

Diệu Lành 

'2071/NT- 

CCHN 

 Ngày cấp 

18/9/2017 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Bác sỹ, 

thực hiện 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền, đọc 

điện tim 

Không  

18 
Nguyễn Thị 

Thanh Lý 

1204/NT- 

CCHN 

 Ngày cấp 

25/10/2022 

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, 

chuyên sâu, 

phức tạp, 

phục hồi chức 

năng, sơ cứu, 

cấp cứu 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Điều dưỡng, 

thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 

Không  

19 Lê Thị Hoan 

0001517/NT-

CCHN 

 Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Điều dưỡng, 

thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

20 
Nguyễn 

Hoàng Cẩm 

Giang 

1199/NT- 

CCHN 

 Ngày cấp 

25/10/2022 

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, 

chuyên sâu, 

phức tạp, 

phục hồi chức 

năng, sơ cứu, 

cấp cứu 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Điều dưỡng, 

thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không  

21 
Chamaléa 

Thị Nhượng 

2968/NT-

CCHN 

Ngày cấp 

25/10/2022 

Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường 

tại Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Y sỹ, thực 

hiện theo y 

lệnh Bác sỹ 

 

Không  

IV Khoa Ngoại tổng hợp - Liên chuyên khoa 

22 
Nguyễn 

Hoàng Dũng 

2613/NT- 

CCHN 

Ngày cấp   

26/8/2020 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội Khoa và 

Nhi khoa, 

Chuyên khoa 

Tai mũi họng. 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

BS CKI,  

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật của 

khoa Ngoại 

TH-LCK, 

thực hiện 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội Khoa, 

Nhi khoa và 

TMH 

Không  

23 
Nguyễn Thị 

Trang 

'001833/NT- 

CCHN, 

 Ngày cấp 

12/10/2016 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa, 

không làm thủ 

thuật chuyên 

khoa 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Bác sỹ, 

thực hiện 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

24 
Hoàng Đức 

Hoài 

2259/NT-

CCHN 

Ngày cấp 

15/05/2018 

Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường 

tại Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Y sỹ, thực 

hiện theo y 

lệnh Bác sỹ 

 

Không  

25 
Nguyễn Văn 

Lân 

0001197/NT-

CCHN 

Ngày cấp 

23/12/20214 

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Điều dưỡng, 

thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không  

26 
Nguyễn Thị 

Bích Vi 

'1198/NT- 

CCHN 

Ngày cấp 

25/10/2022 

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, 

chuyên sâu, 

phức tạp, 

phục hồi chức 

năng, sơ cứu, 

cấp cứu 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Điều dưỡng, 

thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 

Không 
 

27 
 

Lê Thị 

Nguyệt 

 

'0001543/NT-

CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Điều dưỡng, 

thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

28 
Đặng Đình 

Diệu 

'916/NT- 

CCHN 

Ngày cấp 

08/6/2022 

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, 

chuyên sâu, 

phức tạp, 

phục hồi chức 

năng, sơ cứu, 

cấp cứu 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Điều dưỡng, 

thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không  

29 
Lộ Duy 

Quang 

0001206/NT-

CCHN 

Ngày cấp 

23/12/2014 

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Điều dưỡng, 

thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không  

V Khoa CSSKSS - Phụ sản 

30 
Thạch Mỹ 

Ánh Hồng 

000146/NT- 

CCHN 

Ngày cấp 

14/12/2012 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phụ sản - Kế 

hoạch hóa gia 

đình 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

BS CKI, 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật của 

khoa CSSKSS  

Phụ sản, 

thực hiện 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phụ sản - Kế 

hoạch hóa gia 

đình 

Không  

31 
 

Pinăng Thụy 

Duy 

 

'001700/NT- 

CCHN 

Ngày cấp 

03/3/2016 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa và 

Nhi khoa, 

chuyên khoa 

Phụ sản 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

BS CKI, 

thực hiện 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa và 

Nhi khoa, 

chuyên khoa 

Phụ sản 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

32 
Hán Thị Tư 

Duy 

'0001205/NT-

CCHN 

Ngày cấp 

23/12/2014 

Thực hiện các 

kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Cao đẳng 

NHS, 

thực hiện các 

kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Không  

33 
Huỳnh Thị 

Bích Xí 

'0001542/NT-

CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện các 

kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Cao đẳng 

NHS, 

thực hiện các 

kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Không  

34 
Pinăng Thị 

Ủy 

001738/NT- 

CCHN 

Ngày cấp 

23/6/2016 

Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường 

về Phụ sản - 

Kế hoạch hóa 

gia đình tại 

Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Y sỹ, 

Sản nhi 

tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường 

về Phụ sản - 

Kế hoạch hóa 

gia đình 

Không  

35 
Huỳnh Thị 

Kim Tiền 

 

'0003089/LĐ-

CCHN 

Ngày cấp 

4/01/2016 

Hộ sinh 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Hộ sinh viên, 

thực hiện các 

kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

36 
Đạo Thị 

Cung 

'0001548/NT-

CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Điều dưỡng, 

thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

Không  

VI Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh 

37 
Nguyễn 

Ngọc Lâm 

'2202/NT- 

CCHN 

Ngày cấp 

12/02/2018 

 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công 

Kỹ thuật viên 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật của 

khoa 

XN-CĐHA 

Không  

38 
Phạm Thụy 

Xuân Quý 

 

2507/NT- 

CCHN 

Ngày cấp 

10/12/2019 

 

 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công 

Kỹ thuật viên 

thực hiện xét 

nghiệm 
Không  

39 
Phạm Thị 

Thu Thanh 

'1217/NT- 

CCHN 

Ngày cấp 

21/11/2022 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Kỹ thuật viên 

thực hiện xét 

nghiệm 
Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

40 
Cù Thị Ánh 

Quyên 

'2233/NT- 

CCHN 

Ngày cấp 

12/4/2018 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Kỹ thuật viên 

thực hiện xét 

nghiệm 
Không  

41 
Nguyễn Thị 

Lam Tuyền 

1214/NT- 

CCHN 

Ngày cấp 

21/11/2022 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

sự phân công  

Kỹ thuật viên 

thực hiện xét 

nghiệm 
Không  

VII Khoa dược - Trang thiết bị - Vật tư  y tế 

42 
Vũ Thị Thúy 

Lan 

2022.0125/C

CHN-D-SYT-

NT 

Ngày cấp 

14/11/2022 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc; 

quầy thuốc; tủ 

thuốc của 

trạm y tế xã; 

cơ sở chuyên 

bản lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Thứ Hai đến 

thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sỹ, 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

khoa Dược - 

TTB - VTYT, 

thực hiện cấp 

phát thuốc 

cho kho lẻ, 

tham gia công 

tác đấu thầu 

Không  

43 Hồ Thị Hằng 

0049,20/CCH

N-D-SYT-NT 

Ngày cấp 

22/7/2020 

Người phụ 

trách chuyên 

môn về dược 

của cơ sở bán 

lẻ thuốc 

Thứ Hai đến 

thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sỹ, 

thủ kho 

vacxin, quản 

lý thuốc 

CTYTQG 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

44 
Phan Quang 

Vinh 

2386/NT-

CCHND 

Ngày cấp 

18/7/20214 

Sản xuất, xuất 

khẩu, nhập 

khẩu, bán 

buôn, bán lẻ 

thuốc, dịch vụ 

kiểm nghiệm 

thuốc và dịch 

vụ bảo quản 

thuốc 

Thứ Hai đến 

thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sỹ, 

thực hiện cấp 

phát thuốc 

cho kho lẻ, 

thủ kho trang 

thiết bị y tế 

Không  

45 
Nguyễn Văn 

Mạnh 

2022.0054/C

CCNH-D-

SYT-NT 

Ngày cấp 

27/6/2022 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

quầy thuốc; tủ 

thuốc của 

trạm y tế xã; 

cơ sở chuyên 

bản lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Thứ Hai đến 

thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

 

Dược sỹ, 

Thủ kho 

chính: Thuốc, 

vật tư y tế, 

hoá chất, cấp 

phát thuốc 

bệnh nhân 

Lao 

 

 

Không  

46 
Nguyễn Thị 

Thảo Vy 

2022.0122/C

CHN-D-SYT-

NT 

Ngày cấp 

07/11/2022 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

quầy thuốc; tủ 

thuốc của 

trạm y tế xã; 

cơ sở chuyên 

bản lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Thứ Hai đến 

thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sỹ, 

thực hiện cấp 

phát thuốc 

ngoại trú, tủ 

thuốc lẻ, 

thuốc bệnh 

nhân Tâm 

thần 

 

Không  

47 
Lê Trần Duy 

Triết 

2022.0137/C

CHN-D-SYT-

NT 

Ngày cấp 

28/11/2022 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc; 

quầy thuốc; tủ 

thuốc của 

trạm y tế xã; 

cơ sở chuyên 

bản lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Thứ Hai đến 

thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sỹ, 

thực hiện cấp 

phát thuốc 

ngoại trú, 

tổng hợp chi 

phí thanh toán 

BHYT, thực 

hiện nhập 

xuất thuốc, 

vật tư y tế, 

hoá chất 

 

 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

48 
Nguyễn 

Ngọc Nhật 

Nguyệt 

2022.0138/C

CHN-D-SYT-

NT 

Ngày cấp 

28/11/2022 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

quầy thuốc; tủ 

thuốc của 

trạm y tế xã; 

cơ sở chuyên 

bản lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Thứ Hai đến 

thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sỹ, 

thực hiện cấp 

phát thuốc 

ngoại trú, 

thanh toán 

công nợ thuốc 

BHYT 

 

 

Không  

VIII  Trạm Y tế xã Phước Trung  

49 
Đào Chế 

Quốc Phúc 

000271/NT-

CCHN 

Ngày cấp 

07/11/2013 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại TYT 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Bác sĩ 

 Trưởng trạm, 

Tham gia 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh đa  

khoa   

Không  

 

50 

Đạo Văn 

Thuận 

0001621/NT

-CCHN 

ngày 

22/12/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ 

    Phó trạm 

Người chịu  

trách nhiệm 

chuyên  

môn tại TYT 

Tham gia 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa  
 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

51 
Đạo Nữ 

Bích Dung 

2251/NT-

CCHN 

ngày 

15/05/2018 

Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường 

tại Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ 

Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường 

tại Trạm y tế 

Không  

52 
Đổng Thị 

Hè 

0001535/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

HS 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Không  

53 
Đạo Thị Mỹ 

Hải 

0001562/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Điều dưỡng 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

Không  

54 
Phú Thị 

Kim Trăm 

1207/NT-

CCHN 

Ngày cấp  

24/06/2023 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản, 

chuyên sâu, 

phức tạp, 

phục hồi 

chức năng, 

sơ cứu, cấp 

cứu 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

CN 

Điều dưỡng 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản, 

chuyên sâu, 

phức tạp, 

phục hồi 

chức năng, 

sơ cứu, cấp 

cứu 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

IX Trạm Y tế xã Phước Chính  

55 
Trần Thị 

Hoa 

0001523/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/12/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ 

Trưởng  

trạm 

Người chịu 

trách  

nhiệm chuyên 

môn tại TYT 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa  
 

Không  

56 

Lê Thị 

Ngọc 

Nguyên 

0001537/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

HS 

Phó trạm 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

 

Không  

57 
Chamaléa 

Thị Ém 

0001212/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

23/12/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Phòng khám 

đa khoa khu 

vực huyện và 

Trạm y tế 

cấp xã 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Phòng khám 

đa khoa khu 

vực huyện và 

Trạm y tế 

cấp xã 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

58 
Chamaléa 

Thị Thủy 

0001532/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

HS 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Không  

59 
Hứa Bảo 

Thông 

0001549/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Điều dưỡng 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

Không  

60 
Nguyễn Thị 

Huế 

2024.0019/ 

CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày cấp 

02/04/2024 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc; 

quầy thuốc; 

tủ thuốc của 

trạm y tế xã; 

cơ sở chuyên 

bản lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Thứ Hai đến 

thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sĩ ĐH  

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc; 

quầy thuốc; 

tủ thuốc của 

trạm y tế xã; 

cơ sở chuyên 

bản lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Không  

X Trạm Y tế xã Phước Thành  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

61 
Chamaléa 

Vương 

0001585/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

22/12/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ 

Trưởng trạm 

Người chịu 

trách  

nhiệm chuyên 

môn tại TYT 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Không  

62 Đạt Gởi 

0001561/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ 

Phó trạm  

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Không  

63 
Chamaléa 

Thị  Thuế 

2295/NT-

CCHN 

Ngày cấp 

16/7/2018 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

HS 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Không  

64 
Sự Thị Kim 

Loan 

0001563/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

HS 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

65 
Nguyễn 

Văn Triều 

0001613/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

22/12/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Điều dưỡng  

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

Không  

66 
Tòng Văn 

Hiệp 

947/NT-

CCHND 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

cơ sở bán lẻ 

thuốc trừ nhà 

thuốc 

Thứ Hai đến 

thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00 

Dược sĩ  

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

cơ sở bán lẻ 

thuốc trừ nhà 

thuốc 

Không  

XI Trạm Y tế Phước Thắng  

67 
Mai Thị 

Lím 

0001520/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ  

Trưởng trạm 

Người chịu 

trách  

nhiệm chuyên 

môn tại TYT 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa  

Không  

68 
Nguyễn Thị 

Hoa 

0001545/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học 

cổ truyền 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ 

Tham gia 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học 

cổ truyền 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

69 
Katơr Thị 

Tuyết 

0001614/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

22/12/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ 

Tham gia 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Không  

70 

Bình Thị 

Thanh 

Duyên 

0001536/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

HS 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Không  

71 
Đồng Thị 

Như Duyên 

2021.0066/ 

CCNH-D-

SYT-NT 

Ngày cấp 

27/7/2021 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc; 

quầy thuốc; 

tủ thuốc trạm 

y tế xã; cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Thứ Hai đến 

thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

 

Dược sĩ 

Đại học 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc; 

quầy thuốc; 

tủ thuốc trạm 

y tế xã; cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Không  

XII Trạm Y tế Phước Tân  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

72 
Katơr Thị 

Sa 

0001658/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

31/12/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ  

Trưởng trạm 

Người chịu 

trách  

nhiệm chuyên 

môn tại TYT 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa  

Không  

73 
Dương Thị 

Ái Chân 

0001544/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ  

Phó trạm 

Tham gia  

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Không  

74 
Pinăng Thị 

Hảo 

0001522/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

HS 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

75 
Phạm Thị 

Ninh 

2023.0035/ 

CCHN-D-

SYT-NT 

Ngày cấp 

21/7/2023 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

quầy thuốc; 

tủ thuốc trạm 

y tế xã; cơ sở 

chuyên bản 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Thứ Hai đến 

thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

 

Dược sĩ 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

quầy thuốc; 

tủ thuốc trạm 

y tế xã; cơ sở 

chuyên bản 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Không  

XIII Trạm Y tế Phước Hòa  

76 
Trương Thị 

Xuân Sương 

0001546/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ  

Trưởng trạm 

Người chịu 

trách  

nhiệm chuyên 

môn tại TYT 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa  

Không  

77 
Phạm Thị 

Thu 

0001538/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ  

Phó trạm 

Tham gia  

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Không  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

78 Vi Văn Sum 

1211/NT-

CCHN 

Ngày cấp 

08/06/2022 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản, 

chuyên sâu, 

phức tạp, 

phục hồi 

chức năng, 

sơ cứu, cấp 

cứu 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản, 

chuyên sâu, 

phức tạp, 

phục hồi 

chức năng, 

sơ cứu, cấp 

cứu 

  

79 
Goll How 

Kim Tuyết 

0001539/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

HS 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

  

80 
Nguyễn Thị 

Thơ 

2022.0109/C

CHN-D-

SYT-NT 

Ngày cấp 

27/10/2022 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

quầy thuốc; 

tủ thuốc trạm 

y tế xã; cơ sở 

chuyên bản 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Thứ Hai đến 

thứ 6: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

 

Dược sĩ 

Cao đẳng 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

quầy thuốc; 

tủ thuốc trạm 

y tế xã; cơ sở 

chuyên bản 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Không  

XIV Trạm Y tế Phước Bình  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

81 
Ngọc Văn 

Lâm 

0001531/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

khoa Phụ sản 

- Kế hoạch 

hóa gia đình 

và khoa nhi 

tại Trạm Y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ  

Trưởng trạm 

Người chịu 

trách  

nhiệm chuyên 

môn tại TYT 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

khoa Phụ sản 

- Kế hoạch 

hóa gia đình 

và khoa nhi 

Không  

82 
Chamaléa 

Hóa 

0001525/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2025 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ  

Phó trạm 

Tham gia  

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa tại 

Trạm y tế 

Không  

83 
Lê Trịnh 

Công Thành 

2299/NT-

CCHN 

Ngày cấp 

16/07/2018 

Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường 

tại Trạm Y tế 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Y sỹ  

Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường 

tại Trạm Y tế 

  

84 
Trần Thị 

Hải 

0001521/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

HS 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn 

thông thường 

thuộc chuyên 

khoa phụ sản 

và sơ sinh 

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

85 
Lưu Thị 

Cúc 

0001527/NT

-CCHN 

Ngày cấp 

02/11/2015 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

Thứ Hai đến 

chủ nhật: 

- Ngày không 

trực: 

7h00-11h30, 

13h30-17h00. 

- Ngày trực: 

24/24 giờ theo 

phân công của 

TYT 

Điều dưỡng 

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng 

cơ bản 

  

         Tổng cộng: 85 
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